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Trình độ đào 

tạo
Chuyên ngành giảng dạy

1 Khối ngành I

Đồng Văn Toàn Tiến sĩ Giáo dục học

Nguyễn Ngọc Quí Tiến sĩ Giáo dục học

Hoàng Hữu Miến Thạc sĩ Giáo dục học

Trịnh Thị Cẩm Tuyền Thạc sĩ Giáo dục học

Nguyễn Thị Nhung Thạc sĩ Giáo dục học

Nguyễn Thị Tuấn Anh Thạc sĩ Giáo dục học

Trịnh Phương Thảo Thạc sĩ Giáo dục học

Nguyễn Thị Thanh Phương Thạc sĩ Giáo dục học

Nguyễn Văn Thăng Thạc sĩ Giáo dục học

Trần Kim An Thạc sĩ Giáo dục học

Vũ Thị Nhân Tiến sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Nuôi Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Tăng Phương Tuyết Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Bùi Thị Nguyên Hảo Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Hân Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Phan Tú Anh Thạc sĩ Giáo dục Mầm non
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Nguyễn Thị Ngọc Diệp Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Trương Huỳnh Xuân Phúc Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Hoàng Vi Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Lê Thụy Khanh Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Tâm Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Hồ Thị Hồng Ái Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Hoàng Văn Cử Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

Nguyễn Văn Đông Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

Hồ Văn Tuyên Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học

Vũ Trọng Đông Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Võ Thị Ngọc Trâm Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Đoàn Thị Mỹ Linh Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Lưu An Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Đặng Thanh Liêm Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Kim Phượng Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Lưu Văn Hoàng Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thu Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Hoàng Công Phúc Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

La Huệ Cẩm Giáo sư Tiến sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Kim Tiến Tiến sĩ Sư phạm Ngữ văn

Phan Thị Ai Tiến sĩ Sư phạm Ngữ văn

Trần Thị Mỹ Hiền Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn



Hoàng Thị Thùy Dương Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Trương Thị Linh Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Võ Thị Thanh Tùng Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Văn Ngoạn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Ngô Thị Kiều Oanh Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Mai Thế Mạnh Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Phan Thị Trà Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Thanh Xuân Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nhữ Thị Trúc Linh Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Hoàng Thị Thắm Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Phạm Phương Mai Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Đặng Thị Hòa Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Đặng Phan Quỳnh Dao Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Lê Sỹ Đồng Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Vũ Đình Bính Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Bảo Anh Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Thị Thủy Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

Nguyễn Văn Hiệp Phó Giáo sư Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Hồ Sơn Đài Phó Giáo sư Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Huỳnh Thị Liêm Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Huỳnh Ngọc Đáng Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Văn Thủy Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Lê Quang Hậu Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Ngô Hồng Điệp Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Phương Lan Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử



Nguyễn Hoàng Huế Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Lương Thy Cân Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Trần Hán Biên Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Văn Thắng Tiến sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Văn Linh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Lê Tuấn Anh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Lý Văn Ngoan Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Lê Vy Hảo Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Ngô Minh Sang Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Vương Quốc Khanh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Bùi Thanh Xuân Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Thị Tuyết Thanh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nhâm Văn Sơn Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Hữu Hào Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Đinh Thị Yến Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Phan Thị Lý Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Phạm Hồng Kiên Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Lư Nguyễn Nguyệt Quế Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Lê Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Thị Kim Ánh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Đinh Thị Hòa Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Nguyễn Văn Tiến Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Phạm Văn Thịnh Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

Trần Ngọc Duyệt Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử



Võ Thị Cẩm Vân Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

2 Khối ngành III

Bùi Đức Kháng Phó Giáo sư Tiến sĩ Luật

Lê Thanh Sang Phó Giáo sư Tiến sĩ Luật

Trần Phi Phượng Tiến sĩ Luật

Nguyễn Hoàng Thao Tiến sĩ Luật

Nguyễn Duy Hưng Tiến sĩ Luật

Phí Thị Thanh Tâm Tiến sĩ Luật

Đỗ Minh Ánh Tiến sĩ Luật

Hồ Văn Thông Tiến sĩ Luật

Phan Hải Hồ Tiến sĩ Luật

Nguyễn Thị Thanh Thảo Tiến sĩ Luật

Trương Thế Minh Thạc sĩ Luật

Võ Trung Hậu Thạc sĩ Luật

Nguyễn Thị Hồng Phước Thạc sĩ Luật

Trần Thị Huyền Trang Thạc sĩ Luật

Trần Thị Thanh Hằng Thạc sĩ Luật

Chu Thị Hương Thạc sĩ Luật

Mai Thị Mị Thạc sĩ Luật

Nguyễn Thị Hồng Trang Thạc sĩ Luật

Cao Thị Thùy Như Thạc sĩ Luật

Ung Thị Ngọc Nhung Thạc sĩ Luật

Nguyễn Khánh Hùng Thạc sĩ Luật

Vũ Đăng Khoa Thạc sĩ Luật

Nguyễn Thanh Phúc Thạc sĩ Luật



Ngô Thiên Vân Thạc sĩ Luật

Nguyễn Thị Khánh Ly Thạc sĩ Luật

Lê Văn Dũng Thạc sĩ Luật

Nguyễn Tiến Lực Thạc sĩ Luật

Nguyễn Ngọc Thảo Phương Thạc sĩ Luật

Lê Thị Hồng Liễu Thạc sĩ Luật

Huỳnh Thị Lệ Kha Thạc sĩ Luật

Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Luật

Trương Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Luật

Đào Thị Nguyệt Thạc sĩ Luật

Lê Thế Sáu Tiến sĩ Kế toán

Phạm Minh Tuấn Tiến sĩ Kế toán

Mai Văn Tân Tiến sĩ Kế toán

Võ Viết Trí Tiến sĩ Kế toán

Nguyễn Quốc Cường Tiến sĩ Kế toán

Lê Đoàn Minh Đức Thạc sĩ Kế toán

Võ Tấn Liêm Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Minh Đăng Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thị Diện Thạc sĩ Kế toán

Phạm Bình An Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thanh Trúc Thạc sĩ Kế toán

Huỳnh Thị Xuân Thùy Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Nhã Quyên Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Vương Thành Long Thạc sĩ Kế toán



Phạm Như Bình Thạc sĩ Kế toán

Huỳnh Công Phượng Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thị Minh Thư Thạc sĩ Kế toán

Võ Trung Hưng Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Lê Hải Hà Thạc sĩ Kế toán

Mã Phượng Quyên Thạc sĩ Kế toán

Lầu Mộng Thu Thạc sĩ Kế toán

Trần Ngọc Mai Thạc sĩ Kế toán

Phạm Anh Tuấn Thạc sĩ Kế toán

Phạm Ngọc Thúy Dung Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Đăng Tạ Thạc sĩ Kế toán

Lê Nguyễn Linh Giang Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Hoàng Tiến Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Hoàng Mạnh Dũng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Phạm Văn Sơn Khanh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Văn Lợi Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Tạ Thị Thanh Loan Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Hữu Tịnh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Huỳnh Công Danh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Thị Thanh Hằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Huỳnh Thị Thanh Loan Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đỗ Thị Ý Nhi Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Khoa Trường An Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Quang Huy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



Trương Hải Huyền Thanh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Võ Hoàng Ngọc Thủy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Khương Thị Huế Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lê Quỳnh Hoa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Ngọc Châu Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Huỳnh Thạnh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Nhật Khánh Uyên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Nguyệt Minh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Vũ Thị Dương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Hoàng Oanh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Hòa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lê Thị Quý Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Hoàng Nguyên Phương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Như Thanh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Võ Minh Duy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Hồng Quyên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Nguyễn Nhựt Thi Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đỗ Thị Thanh Xuân Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Minh Thương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Lê Khôi Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thanh An Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Nam Khoa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Kim Quyên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Phan Tấn Lực Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Phương Khanh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



Hồ Trung Hậu Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Cao Xuân Thọ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Huỳnh Thị Trúc Liễu Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thái Bửu Tuệ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Võ Hoàng Sang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Thị Thanh Mai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trần Ngọc Minh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Đỗ Huy Liêm Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Hoàng Trúc Phương Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Phương Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Phan Văn Thường Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Việt Long Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

Đinh Văn Hưởng Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Hồng Thu Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Ngọc Mai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thế Mẫn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Bùi Thị Trúc Quy Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Võ Hoàng Oanh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Thanh Hà Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Lâm Nguyễn Hoài Diễm Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Mai Văn Luông Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Thanh Hoa Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Hà Lâm Oanh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Đoàn Đình Ba Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng



Lê Thị Diệu Linh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Phạm Công Độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thanh Nguyên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Hồ Hữu Tiến Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Trần Tấn Hùng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Lê Đình Phú Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thụy Bảo Khuyên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Bùi Thị Kim Loan Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Thị Phước Bình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Phan Thị Phước Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Kim Hải Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Trần Thùy Linh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Vũ Thy Linh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Trịnh Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

3 Khối ngành IV

Lê Thanh Thanh Tiến sĩ Hóa học

Phạm Đình Dũ Tiến sĩ Hóa học

Ngô Đại Hùng Tiến sĩ Hóa học

Nguyễn Thị Bích Trâm Tiến sĩ Hóa học

Huỳnh Thị Cúc Tiến sĩ Hóa học

Đặng Đình Khôi Tiến sĩ Hóa học

Lưu Huỳnh Vạn Long Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Trung Hiếu Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Thị Nhật Hằng Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Thành Được Thạc sĩ Hóa học



Huỳnh Kim Ngân Thạc sĩ Hóa học

Võ Thị Kim Thư Thạc sĩ Hóa học

Dương Thị Ánh Tuyết Thạc sĩ Hóa học

Hà Tuấn Anh Thạc sĩ Hóa học

Đỗ Quang Thắng Thạc sĩ Hóa học

Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Hóa học

Ngô Thanh Liêm Thạc sĩ Hóa học

Lê Thị Huỳnh Như Thạc sĩ Hóa học

Thủy Châu Tờ Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Thị Lợi Thạc sĩ Hóa học

Phạm Thị Hồng Duyên Thạc sĩ Hóa học

Hồ Trung Tính Thạc sĩ Hóa học

Trần Ngọc Hùng Thạc sĩ Hóa học

Lê Thị Phơ Thạc sĩ Hóa học

Chế Đình Lý Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Thành Hưng Tiến sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Hồng Chương Tiến sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Minh Ty Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Hoài Nguyên Thạc sĩ Khoa học môi trường

Đặng Trung Thành Thạc sĩ Khoa học môi trường

Đào Minh Trung Thạc sĩ Khoa học môi trường

Trần Anh Vũ Thạc sĩ Khoa học môi trường

Lê Thị Đào Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Bằng Phi Thạc sĩ Khoa học môi trường

Võ Thị Thanh Nhàn Thạc sĩ Khoa học môi trường



Bùi Phạm Phương Thanh Thạc sĩ Khoa học môi trường

Phạm Thị Mỹ Trâm Thạc sĩ Khoa học môi trường

Vương Lợi Thạc sĩ Khoa học môi trường

Trịnh Diệp Phương Danh Thạc sĩ Khoa học môi trường

Hồ Bích Liên Thạc sĩ Khoa học môi trường

Phạm Thị Thùy Trang Thạc sĩ Khoa học môi trường

Bùi Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Thị Liên Thạc sĩ Khoa học môi trường

Lê Hữu Thương Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Thanh Tuyền Thạc sĩ Khoa học môi trường

Trương Nguyễn Phương Vi Thạc sĩ Khoa học môi trường

Nguyễn Thanh Bình Phó Giáo sư Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Bá Tư Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Nhi Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Lê Thị Thu Huệ Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Mai Thị Ngọc Lan Thanh Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Trần Thanh Hùng Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Phan Văn Thuần Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Thanh Thuận Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Anh Dũng Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Vinh Hiển Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Huỳnh Bảo Ngọc Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

Nguyễn Thị Kim Chung Thạc sĩ Vật lý học

Võ Văn Ớn Thạc sĩ Vật lý học



Trần Thanh Dũng Thạc sĩ Vật lý học

Phan Văn Huấn Thạc sĩ Vật lý học

Nguyễn Phương Duy Anh Thạc sĩ Vật lý học

Huỳnh Thị Phương Thúy Thạc sĩ Vật lý học

Mai Văn Dũng Thạc sĩ Vật lý học

Nguyễn Thị Huỳnh Nga Thạc sĩ Vật lý học

Lê Lã Vương Linh Thạc sĩ Vật lý học

Nguyễn Thanh Tùng Thạc sĩ Vật lý học

Huỳnh Duy Nhân Thạc sĩ Vật lý học

Mai Thị Hảo Thạc sĩ Vật lý học

Mai Thị Anh Đào Thạc sĩ Vật lý học

Trần Minh Tiến Thạc sĩ Vật lý học

Nguyễn Xuân Hào Thạc sĩ Vật lý học

4 Khối ngành V

Trần Vĩnh Phước Phó Giáo sư Tiến sĩ Hệ thống thông tin

Dương Thị Hoàng Oanh Phó Giáo sư Tiến sĩ Hệ thống thông tin

Lê Đình Phong Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Hoàng Mạnh Hà Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Phan Trần Hồ Trúc Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Lại Ngọc Duy Hiển Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Trần Hoàng Linh Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Bùi Thanh Khiết Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Võ Thị Hồng Thắm Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Thị Thủy Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Vũ Văn Nam Thạc sĩ Hệ thống thông tin



Nguyễn Tấn Lộc Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Trần Văn Tài Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Trần Văn Hữu Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Đặng Phạm Hữu Thảo Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Hữu Vĩnh Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Dương Thị Kim Chi Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Tô Vĩnh Bảo Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Thành Phương Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Nguyễn Anh Kha Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Hồ Đắc Hưng Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Bùi Sỹ Vương Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Lê Tuấn Anh Phó Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật phần mềm

Nguyễn Xuân Dũng Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Bùi Thanh Hùng Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Phạm Chuẩn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Hồ Nhật Tiến Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Trần Bá Minh Sơn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Nguyễn Ngọc Thận Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Võ Quốc Lương Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Cao Thanh Xuân Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Nguyễn Đình Thọ Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Ngô Hồng Minh Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Huỳnh Nguyễn Thành Luân Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Đặng Văn Phú Tiến sĩ Kiến trúc



Nguyễn Đức Trọng Thạc sĩ Kiến trúc

Phạm Việt Quang Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Thị Hà Thạc sĩ Kiến trúc

Lê Thị Thanh Loan Thạc sĩ Kiến trúc

Phạm Lan Hương Thạc sĩ Kiến trúc

Lê Duy Phương Thạc sĩ Kiến trúc

Huỳnh Kim Pháp Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Đông Hiếu Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Dương Tử Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Thị Kim Ngoan Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Hoài Vũ Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Đăng Thanh Thạc sĩ Kiến trúc

Phạm Văn Thư Thạc sĩ Kiến trúc

Lê Công Huấn Thạc sĩ Kiến trúc

Vũ Thị Ngọc Hà Thạc sĩ Kiến trúc

Cù Huy Hoài Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Văn Thoại Thạc sĩ Kiến trúc

Phạm Tấn Phước Thạc sĩ Kiến trúc

Đỗ Thị Hồng Vy Thạc sĩ Kiến trúc

Võ Thanh Hùng Thạc sĩ Kiến trúc

Nguyễn Đức Thành Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Trần Văn Thành Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Đỗ Trí Nhựt Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Đoàn Xuân Toàn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Bá Thành Thạc sĩ Kỹ thuật Điện



Nguyễn Anh Vũ Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Ngô Sỹ Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Thành Đoàn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Lê Nguyễn Hòa Bình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Phương Trà Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Đỗ Đắc Thiểm Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Phạm Hồng Thanh Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Hồ Văn Lý Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Phạm Quang Minh Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Văn Sơn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Võ Thành Nhân Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Hà Văn Du Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Cao Trí Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Lê Trường An Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Ngọc Hiền Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Hữu Phi Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Nguyễn Huỳnh Tấn Tài Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Tiến Dũng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Lê Thành Trung Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Bá Duy Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Thanh Trác Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Minh Hùng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Lê Anh Vân Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Viết Hùng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Phạm Thành Hiệp Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng



Nguyễn Minh Thi Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Hải Linh Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Bùi Việt Thi Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Phú Thị Tuyết Nga Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Phan Thành Nhân Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Đỗ Thị Ngọc Tam Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Văn Phê Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Thị Vinh Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Lê Minh Quang Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Phạm Thành An Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Hoàng Tín Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Minh Phụng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Ngô Bảo Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Trần Đăng Bảo Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Văn Dương Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Thị Mộng Ngọc Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Ngọc Hưng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng

Đặng Hoàng Sa Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Lê Hướng Dương Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Hồ Thị Phương Thảo Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Nguyễn Xuân Thọ Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Nguyễn Vương Băng Tâm Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Lê Thị Kim Oanh Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Bùi Thành Tâm Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Nguyễn Xuân Trang Thạc sĩ Quản lý công nghiệp



Lê Nguyễn Xuân Lan Thạc sĩ Quản lý công nghiệp

Hoàng Xuân Niên Phó Giáo sư Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Bùi Hoàng Việt Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Trang Quốc Cường Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Phạm Minh Sơn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Ngô Đình Nguyên Khôi Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Nguyễn Thụy Hồng Ngân Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Hoàng Anh Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Hoàng Tô Thư Dung Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Lưu Thanh Tài Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Võ Ngọc Giàu Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Nguyễn Quang Giải Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị

Nguyễn Thị Kim Ngân Thạc sĩ Toán học

Phan Văn Lý Thạc sĩ Toán học

Ngô Lê Hồng Phúc Thạc sĩ Toán học

Triệu Nguyên Hùng Thạc sĩ Toán học

Huỳnh Hoa Kim Long Thạc sĩ Toán học

Lê Quang Long Thạc sĩ Toán học

Mai Quang Vinh Thạc sĩ Toán học

Nguyễn Đức Dũng Thạc sĩ Toán học

Trần Văn Thạch Thạc sĩ Toán học

Lê Thành Đạt Thạc sĩ Toán học

Nguyễn Minh Điện Thạc sĩ Toán học

Dương Thanh Huyền Thạc sĩ Toán học

Trần Thanh Phong Thạc sĩ Toán học



Nguyễn Thị Khánh Hòa Thạc sĩ Toán học

Huỳnh Ngọc Diễm Thạc sĩ Toán học

Nguyễn Vũ Vân Trang Thạc sĩ Toán học

Lê Duy Hiển Thạc sĩ Toán học

Bùi Thị Ngọc Hân Thạc sĩ Toán học

Lê Thị Thu Thạc sĩ Toán học

Danh Hứa Quốc Nam Thạc sĩ Toán học

Đoàn Thị Diễm Ly Thạc sĩ Toán học

Nguyễn Văn Khoái Thạc sĩ Toán học

Nguyễn Thị Linh Thạc sĩ Toán học

Trần Lê Thủy Thạc sĩ Toán học

5 Khối ngành VII

Võ Trà Nam Thạc sĩ Chính trị học

Phan Duy Anh Thạc sĩ Chính trị học

Phan Thanh Bằng Thạc sĩ Chính trị học

Trần Trung Chung Thạc sĩ Chính trị học

Lương Thị Hải Thảo Thạc sĩ Chính trị học

Nguyễn An Lịch Phó Giáo sư Tiến sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Đức Lộc Phó Giáo sư Tiến sĩ Công tác xã hội

Lê Thị Hoàng Liễu Thạc sĩ Công tác xã hội

Lương Thị Hồng Gấm Thạc sĩ Công tác xã hội

Trần Minh Đức Thạc sĩ Công tác xã hội

Trần Dũng Thạc sĩ Công tác xã hội

Trần Hạnh Minh Phương Thạc sĩ Công tác xã hội

Đỗ Mạnh Tuấn Thạc sĩ Công tác xã hội



Nguyễn Hoàng Dũng Thạc sĩ Công tác xã hội

Lê Anh Vũ Thạc sĩ Công tác xã hội

Trần Thanh Hồng Lan Thạc sĩ Công tác xã hội

Lê Thị Phương Hải Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Thị Hồng Thắm Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Thị Kim Oanh Thạc sĩ Công tác xã hội

Lại Văn Năm Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Quang Huy Thạc sĩ Công tác xã hội

Nguyễn Văn Giác Thạc sĩ Địa lý học

Bùi Thị Huệ Thạc sĩ Địa lý học

Phạm Thúc Sơn Thạc sĩ Địa lý học

Nguyễn Thị Hoài Phương Thạc sĩ Địa lý học

Nguyễn Hà Trang Thạc sĩ Địa lý học

Vũ Hải Thiên Nga Thạc sĩ Địa lý học

Lê Thị Ngọc Anh Thạc sĩ Địa lý học

Phan Văn Trung Thạc sĩ Địa lý học

Nguyễn Thị Vân Anh Thạc sĩ Địa lý học

Phạm Kim Cương Thạc sĩ Địa lý học

Hoàng Quốc Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hoàng Tuấn Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Võ Kim Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Clapano Oblina Anita Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Bảo Đạt Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lê Thanh Hòa Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Đặng Vũ Quỳnh Như Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh



Nguyễn Thị Triều Thảo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lưu Hoàng Mai Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Hồng Quế Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lê Hoàng Kim Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Vũ Anh Tài Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Văn Thái Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Công Khanh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thanh Xuân Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hoàng Minh Đức Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thanh Vân Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Võ Thị Hải Yến Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Phạm Thị Thúy Trâm Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Hồ Như Ngọc Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Tào Thị Thụy Khê Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Xuân Hồng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Văn Hùng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Ánh Ngọc Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Trần Thị Như Phương Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lê Tiến Dũng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Kiều Hương Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Quốc Việt Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Ngọc Thảo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Thập Doanh Thương Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Hoàng Hồ Trang Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Âu Minh Triết Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh



Trần Thị Lệ Thủy Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Ngọc Châu Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Mai Thu Hoài Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Phan Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Bùi Đức Anh Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Phạm Nguyễn Nhật Minh Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Đỗ Thị Thanh Thuận Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Nguyễn Thành Đạt Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Đào Thị Hà Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Liêu Nhữ Uy Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Nông Huỳnh Như Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

Trần Văn Trung Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Trần Thị Tuyết Mai Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Lê Văn Hải Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Phan Nguyễn Hồng Diễm Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Phạm Phúc Tuy Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Phạm Nguyễn Lan Phương Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Lê Thị Hồng Xuân Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Nguyễn Thụy Tường Như Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Trương Văn Ân Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Nguyễn Thị Hòa Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Vũ Quang Huy Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Dương Đình Thảo Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Nguyễn Trường Sơn Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Vũ Thị Cúc Thạc sĩ Quản lý Nhà nước



Lê Văn Gấm Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Trương Thị Thủy Tiên Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Vũ Thị Ngọc Bích Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Đinh Hồng Phúc Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Thái Thị Tuyết Thạc sĩ Quản lý Nhà nước

Nguyễn Thị Liên Thương Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Đoàn Ngọc Như Tâm Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Đinh Quang Toàn Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Trần Thị Anh Thư Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Lê Trọng Diệu Hiền Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Trương Quốc Minh Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Lê Nguyễn Thùy Trang Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Thanh Quang Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Đặng Thị Ngọc Thủy Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Thị Vinh Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Thị Xuân Hạnh Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Thị Loan Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Nguyễn Hiền Thân Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Trần Thị Khánh Hòa Thạc sĩ
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường

Hoàng Trọng Quyền Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn hóa học

Nguyễn Văn Kha Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn hóa học

Hà Thanh Vân Thạc sĩ Văn hóa học

Tạ Anh Thư Thạc sĩ Văn hóa học

Trần Thị Sáu Thạc sĩ Văn hóa học



Binh Throng, ngely .2.8..thang..9....neim 2018 

KT. HIU TRU6NG 
PH6 WU TRUtiNG 

ti 

-TS.Le Tug) Anh 

Nguyen Thj Nhu Nguyet Thac si Van h6a hgc 

TrAn Duy Khuang Thac si Van hoa h9c 

Nguyen Thj Thny Vy Thac si Van hoa h9c 

Phan Nguyen QuS/nh Anh Thac si Van hoa hoc 

Le Thj Ninh Thac si Van hoa h9c 

Le Thj Kim Ut Thac si Van Ma h9c 

Dinh Thj Thu Phugng Thac si Van h6a h9c 

Nguyen QuOc ThOng Thac si Van boa h9c 

Dinh Thanh Sang Thac si Quan V,  dAt dai 

Hoang Huy Thinh Thac si Quan ly dAt dai 

Le Thj Lan Tram Thac si Quan 1j/ dAt dai 

Cu Thj Anh Tuyet Thac si Quan lf dAt dai 

Le Thj Thanh Tuyen Thac si Quan lji dAt dai 


